
Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 01

Số Chữ

1 2111009087 Trần Khả Ái Nữ 29/09/1991 11CDS10

2 1311518750
Nguyễn Thị 

Trường
An Nữ 02/12/1995 13CDS19

3 1311523468 Hồ Thị Thuý An Nữ 19/08/1994 13CDS23

4 1311524431 Phùng Thị Xuân An Nữ 26/07/1993 13CDS25

5 1311526233 Nguyễn Thành An Nam 20/08/1994 13CDS12

6 1311520623 Hồ Thị Lan Anh Nữ 27/02/1994 13CDS13

7 1211508380 Vũ Ngọc Anh Nữ 21/07/1994 12CDS14

8 1211511653 Phạm Bảo Anh Nam 18/08/1994 12CDS23

9 1311526418 Bùi Thị Lan Anh Nữ 20/04/1995 13CDS29

10 1311519128 Dương Thị Trâm Anh Nữ 21/06/1995 13CDS08

11 1311523608 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 10/09/1995 13CDS23

12 1311525681 Vũ Thị ánh Nữ 22/12/1994 13CDS28

13 1211509387 Nguyễn Quốc Bảo Nam 17/06/1993 12CDS18

14 1311518824 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ 28/04/1995 13CDS07

15 1311520924 TSằn Tất Bình Nữ 28/02/1995 13CDS14

16 1211512478 Vũ Quân Bình Nam 04/05/1994 12CDS26

17 1200000230 Lê Minh Châu Nữ 11/12/1994 12CDS01

18 1311524861 Đỗ Linh Châu Nữ 29/09/1993 13CDS10

19 1311517211 Huỳnh Thị Chi Nữ 18/06/1995 13CDS01

20 1311519657 Trần Thị Kim Chi Nữ 20/04/1996 13CDS10

21 1211505985 Huỳnh Ngọc Chi Nữ 08/05/1994 12CDS02

22 1311523934 Lê Thị Mỹ Chi Nữ 07/06/1995 13CDS02

23 1211508690 Lê Nguyễn Uyên Chi Nữ 19/10/1994 12CDS15

24 1311519894 Trần Minh Chiến Nam 10/05/1994 13CDS10

25 1311518040 Võ Tùng Chinh Nam 11/05/1995 13CDS04

26 1311526056 Phan Thị Chúc Nữ 20/10/1995 13CDS28

27 1311525694 Phan Thị Kim Chung Nữ 02/02/1995 13CDS28

28 1211508859 Trương Thị Chương Nữ 10/06/1994 12CDS16

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 02

Số Chữ

1 1211511737 Phạm Văn Cường Nam 06/07/1994 12CDS23

2 1311519312 Nguyễn Quốc Đại Nam 16/02/1992 13CDS08

3 1311526367 Hồ Thị Ngọc Đang Nữ 09/10/1995 13CDS29

4 1311517273 Nguyễn Thị Đào Nữ 19/08/1991 13CDS01

5 1311521498 Nguyễn Thị Xuân Đào Nữ 12/12/1995 13CDS16

6 1311522035 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 08/03/1995 13CDS18

7 1311524633 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 06/05/1995 13CDS25

8 1311526483 Lê Thị Bích Đào Nữ 06/06/1994 13CDS29

9 1211506661 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 05/12/1994 12CDS05

10 1311524429 Nguyễn Văn Đầy Nam 19/05/1995 13CDS25

11 1311526761 Trần Da Dĩ Nam 13/02/1995 13CDS30

12 1311518379 Ngô Yến Diễm Nữ 07/11/1995 13CDS05

13 1311520889 Đinh Hồng Diễm Nữ 10/09/1995 13CDS14

14 1211512209 Phạm Minh Diễm Nữ 03/07/1994 12CDS25

15 1311525281 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 14/12/1995 13CDS27

16 1311525386 Nguyễn Thị Hồng Diệp Nữ 17/11/1995 13CDS27

17 1211511116 Nguyễn Thị Điệp Nữ 27/04/1993 12CDS22

18 1311517570 Tanh Dình Nữ 25/06/1995 13CDS02

19 1311523727 Nguyễn Thanh Đông Nam 20/10/1995 13CDS24

20 1211510735 Đào Quang Đông Nam 14/11/1994 12CDS22

21 1311521955 Nguyễn Thị Minh Đức Nữ 23/10/1995 13CDS18

22 1311523031 Nguyễn Thị Dung Nữ 14/04/1995 13CDS21

23 1311523271 Tống Thị Mỹ Dung Nữ 02/10/1995 13CDS22

24 1211511137 Đặng Thị Ngọc Dung Nữ 25/11/1993 12CDS22

25 1211511685 Bùi Thị Dung Nữ 04/05/1994 12CDS23

26 1311524600 Phạm Việt Dũng Nam 28/07/1995 13CDS25

27 1311521166 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ 18/09/1994 13CDS15

28 1311521309 Hà Trang Thùy Dương Nữ 19/10/1991 13CDS16

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 03

Số Chữ

1 1311517360 Lã Thanh Duy Nam 02/02/1995 13CDS01

2 1311522905 Lê Đào Phương Duy Nam 09/05/1995 13CDS21

3 1211506112 Trần Hoàng Duy Nam 22/07/1994 12CDS03

4 1211506598 Lê Mai Ngọc Duy Nữ 30/06/1994 12CDS05

5 1311521916 Bùi Quốc Duy Nam 22/09/1995 13CDS18

6 1311521001 Võ Thành Duy Nam 29/03/1995 13CDS14

7 1311519773 Nguyễn Thu Duyên Nữ 08/08/1995 13CDS10

8 1311520214 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 08/11/1995 13CDS12

9 1311521017 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nữ 25/12/1995 13CDS14

10 1211506634 Nguyễn Thị Thắm Duyên Nữ 12/06/1994 12CDS05

11 1311517321 Nguyễn Thị Kim Em Nữ 20/01/1979 13CDS01

12 1311520166 Hồ Thị Hương Giang Nữ 26/02/1995 13CDS11

13 1311524254 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 05/07/1995 13CDS24

14 1211506194 Châu Thị Cẩm Giang Nữ 15/10/1994 12CDS03

15 1311522953 Vũ Thị Thu Hà Nữ 19/07/1995 13CDS21

16 1311523805 Đặng Thị Ngọc Hà Nữ 15/07/1995 13CDS24

17 1311525018 Hoàng Thị Thu Hà Nữ 20/11/1994 13CDS26

18 1311525766 Trần Thị Thanh Hà Nữ 04/09/1995 13CDS28

19 1311526138 Vũ Thị Thu Hà Nữ 10/09/1994 13CDS28

20 1211511486 Trương Thị Thu Hà Nữ 20/08/1994 12CDS23

21 1311522553 Lê Thanh Hải Nam 20/02/1995 13CDS20

22 1211511153 Đỗ Thị Hải Nữ 15/07/1994 12CDS22

23 1211511422 Võ Lê Nam Hải Nữ 22/02/1994 12CDS23

24 1311517562 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/09/1994 13CDS02

25 1311521220 Lưu Thị Kim Hằng Nữ 18/11/1988 13CDS26

26 1311521867 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 01/08/1995 13CDS17

27 1311517610 Ninh Thị Hồng Hạnh Nữ 05/10/1995 13CDS02

28 1311523682 Đoàn Thị Hồng Hạnh Nữ 21/09/1995 13CDS24

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 04

Số Chữ

1 1311525287 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 25/03/1995 13CDS27

2 1211507641 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 14/02/1994 12CDS11

3 1311519053 Hoàng Thị Mỹ Hảo Nữ 13/12/1994 13CDS08

4 1311524264 Trần Thị Thanh Hậu Nữ 28/02/1995 13CDS13

5 1311521079 Hồ Thị Mỹ Hiên Nữ 11/05/1995 13CDS15

6 1311521154 Trương Thị Hiền Nữ 02/08/1995 13CDS15

7 1211506074 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 03/03/1994 12CDS03

8 1211507071 Huỳnh Thị Ngọc Hiền Nữ 06/06/1994 12CDS08

9 1211507188 Lê Mỹ Hiền Nữ 16/08/1994 12CDS08

10 1211509814 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 17/10/1993 12CDS19

11 1311526099 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 15/04/1994 13CDS28

12 1311520927 Lê Thị Thu Hiền Nữ 13/07/1995 13CDS14

13 1211507866 Nguyễn Văn Hiếu Nam 03/08/1994 12CDS12

14 1211507904 Lương Huỳnh Hiếu Nam 16/01/1993 12CDS12

15 1311517560 Phan Ngọc Hoa Nữ 08/12/1995 13CDS02

16 1311519104 Từ Tuyết Hoa Nữ 06/05/1995 13CDS08

17 1311521098 Đinh Thị Ngọc Hoa Nữ 24/08/1995 13CDS15

18 1311523701 Phạm Thị Tuyết Hoa Nữ 02/08/1995 13CDS24

19 1211510539 Trần Thị Thanh Hoa Nữ 24/11/1994 12CDS21

20 1311519505 Lê Thị Thu Hòa Nữ 20/02/1995 13CDS09

21 1311518225 Trịnh Công Hòa Nam 20/05/1994 13CDS04

22 1311524100 Nguyễn Thị Hoài Nữ 26/03/1995 13CDS10

23 1311520269 Võ Văn Hoàng Nam 10/07/1993 13CDS12

24 2111008057 Lê Anh Hoàng Nam 02/03/1993 11CDS07

25 1311521285 Hà Thị Mỹ Hội Nữ 11/11/1995 13CDS16

26 1311524800 Nguyễn Thị ánh Hồng Nữ 15/05/1995 13CDS26

27 1311517638 Lê Văn Hợp Nam 06/04/1995 13CDS02

28 1311526723 Trần Thị Huế Nữ 03/08/1995 13CDS30

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 05

Số Chữ

1 1211506913 Trương Thái Hùng Nam 13/05/1994 12CDS07

2 1311517585 Trương Thị Thu Hương Nữ 10/08/1995 13CDS02

3 1311518758 Phạm Thị Kim Hương Nữ 04/12/1995 13CDS06

4 1311525182 Trần Thị Kim Hương Nữ 01/12/1995 13CDS26

5 1211507810 Nguyễn Thị Tuyết Hương Nữ 01/07/1994 12CDS12

6 1211508022 Lê Thu Hương Nữ 02/04/1994 12CDS13

7 1311524158 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 15/01/1995 13CDS14

8 1311523788 Lê Thị Diễm Hương Nữ 27/01/1995 13CDS24

9 1311521493 Nguyễn Thị Cẩm Hường Nữ 13/10/1995 13CDS16

10 1311519351 Nguyễn Như Huyền Nữ 09/11/1995 13CDS09

11 1311522754 Phạm Võ Song Huyền Nữ 30/04/1990 13CDS20

12 1311523283 Nguyễn Thị Huyền Nữ 29/04/1994 13CDS22

13 1311523590 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 29/10/1995 13CDS23

14 1311526364 Phạm Thu Huyền Nữ 17/07/1995 13CDS29

15 1211508016 Nguyễn Thị Huyền Nữ 12/12/1994 12CDS13

16 1311522331 Nguyễn Trường Kha Nam 19/04/1994 13CDS19

17 1311518236 Trần Mộng Kha Nữ 24/04/1995 13CDS04

18 1311517783 Nguyễn Tấn Khải Nam 17/07/1995 13CDS03

19 1311522600
Dương Huỳnh 

Công
Khanh Nam 21/09/1995 13CDS20

20 1211506270 Huỳnh Tuấn Khanh Nam 29/07/1994 12CDS03

21 1211509953 Lê Văn Khánh Nam 20/10/1993 12CDS20

22 1311520768 Trần Nguyễn Kim Khuê Nữ 25/11/1995 13CDS13

23 1211511544 Nguyễn Quốc Kiệt Nam 24/04/1994 12CDS23

24 1311525357 Nguyễn Thị Kiều Nữ 07/04/1995 13CDS27

25 1311521055 Nguyễn Thị Lai Nữ 19/08/1995 13CDS15

26 1211505942 Phạm Thị Lam Nữ 05/06/1994 12CDS02

27 1311524575 Nguyễn Văn Lâm Nam 02/04/1995 13CDS25

28 1211507552 Đinh Thị Mỹ Lan Nữ 25/05/1994 12CDS10

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 06

Số Chữ

1 1311524700 Phạm Thị Lan Nữ 20/08/1995 13CDS26

2 1311519758 Chí Cún Làn Nữ 12/08/1995 13CDS10

3 1311522078 Nguyễn Thị Hồng Lê Nữ 22/12/1995 13CDS18

4 1311521832 Đỗ Thị Mỹ Lệ Nữ 12/03/1994 13CDS17

5 1311519616 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Nữ 26/01/1995 13CDS10

6 1311518325 Võ Thanh Liêm Nam 17/12/1995 13CDS05

7 1311523504 Lê Thị Bích Liên Nữ 05/05/1995 13CDS23

8 1311526416 Trần Thị Bảo Liên Nữ 1994 13CDS29

9 1311519920 Nguyễn Thị Liên Nữ 26/05/1994 13CDS10

10 1311521210 Huỳnh Nữ Phúc Lin Nữ 06/07/1995 13CDS15

11 1311526637 Nguyễn Diệp ánh Linh Nữ 09/12/1995 13CDS30

12 1311517470 Nguyễn Nhật Thảo Linh Nữ 27/06/1991 13CDS02

13 1311517940 Lê Thị Cẩm Linh Nữ 12/05/1995 13CDS03

14 1311518936 Hà Thị Xuân Linh Nữ 25/09/1995 13CDS07

15 1311522662 Hà Thị Gia Linh Nữ 13/10/1995 13CDS20

16 1311524187 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 20/12/1995 13CDS16

17 1311524634 Lê Thị Cẩm Linh Nữ 16/11/1995 13CDS25

18 1311525005 Nguyễn Hằng Linh Nữ 29/01/1994 13CDS27

19 1311526539 Lương Thị Chúc Linh Nữ 22/12/1984 13CDS29

20 1211509815 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 10/10/1994 12CDS19

21 1211512934 Đào Ngọc Hồng Linh Nữ 12/08/1994 12CDS27

22 2111007890 Đặng Vũ Linh Nam 23/03/1993 11CDS08

23 1311526485 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 05/01/1995 13CDS27

24 1311520402 Vũ Thị Loan Nữ 03/08/1995 13CDS12

25 1311520806 Lê Thị Mai Loan Nữ 21/06/1995 13CDS14

26 1200000195 Trần Kim Loan Nữ 30/12/1994 12CDS01

27 1211508672 Nguyễn Thị Tú Loan Nữ 14/07/1994 12CDS15

28 1311523747 Nguyễn Hoàng Long Nam 05/08/1995 13CDS24

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 07

Số Chữ

1 1311519869 Nguyễn Thành Luân Nam 01/03/1995 13CDS10

2 1311522888 Đinh Mỹ Ly Nữ 29/01/1994 13CDS21

3 1311525783 Lưu Thị Ly Nữ 09/03/1995 13CDS28

4 1311525900 Huỳnh Thảo Ly Nữ 10/04/1995 13CDS28

5 1311517456 Lê Thị Thiên Lý Nữ 22/11/1995 13CDS02

6 1311517244 Phạm Thị Trúc Mai Nữ 12/11/1995 13CDS01

7 1311521702 Nguyễn Thị Kim Mai Nữ 29/04/1995 13CDS17

8 1311522643 Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 24/05/1995 13CDS20

9 1311522660 Trần Thị Xuân Mai Nữ 10/01/1995 13CDS20

10 1311525314 Đặng Thanh Mai Nữ 13/01/1995 13CDS27

11 1211506725 Lưu Giai Mẫn Nữ 21/01/1994 12CDS06

12 1311525820 Nguyễn Thị Mận Nữ 07/05/1995 13CDS28

13 1211506561 Bùi Thị Mão Nữ 17/12/1989 12CDS05

14 1311522420 Trần Thị Mến Nữ 04/04/1994 13CDS19

15 1311525476 Trần Thị Tiểu Mi Nữ 14/02/1995 13CDS27

16 1311521995 Phạm Thị Diễm My Nữ 01/09/1995 13CDS18

17 1311523009 Lê Thị Lệ My Nữ 01/03/1995 13CDS21

18 1311524816 Phan Thị Diễm My Nữ 20/10/1995 13CDS26

19 1311525937 Hạ Thị Trà My Nữ 18/09/1994 13CDS14

20 1311520900 Đặng Thị Mỹ Nữ 29/04/1995 13CDS14

21 1311520949 Đỗ Thị Như Mỹ Nữ 10/11/1994 13CDS29

22 1211506309 Ngô Thị Kim Mỹ Nữ 14/12/1993 12CDS04

23 1211508743
Nguyễn Thị 

Phương
Mỷ Nữ 01/12/1994 12CDS16

24 1311517359 Võ Hoàng Nam Nam 04/06/1995 13CDS01

25 1311519514 Phạm Thị Thanh Nga Nữ 04/03/1995 13CDS09

26 1311523141 Lưu Thị Tố Nga Nữ 10/12/1994 13CDS22

27 1311525898 Mai Thị Hằng Nga Nữ 04/02/1994 13CDS28

28 1211511535 Hồ Thị Thanh Nga Nữ 06/11/1994 12CDS23

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 08

Số Chữ

1 1311523215 Nguyễn Thị Thúy Ngà Nữ 18/09/1995 13CDS22

2 1311517144 Huỳnh Thanh Ngân Nữ 26/04/1995 13CDS01

3 1311517220 Từ Kim Ngân Nữ 27/11/1995 13CDS01

4 1311518806 Phạm Lê Kim Ngân Nữ 15/10/1995 13CDS27

5 1311519082
Nguyễn Thị Hùynh 

Bảo
Ngân Nữ 13/08/1995 13CDS08

6 1311519215 Đỗ Ngọc Ngân Nữ 08/05/1995 13CDS08

7 1311520907 Lê Thị Kim Ngân Nữ 01/12/1995 13CDS14

8 1311521199 Võ Hồng Phương Ngân Nữ 04/09/1995 13CDS15

9 1311523077 Trần Thị Kim Ngân Nữ 09/03/1995 13CDS22

10 1311523364 Vũ Gia Quỳnh Ngân Nữ 24/03/1994 13CDS23

11 1311525750 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 01/03/1994 13CDS28

12 1311525841 Trịnh Thu Ngân Nữ 01/12/1995 13CDS15

13 1211506089 Đỗ Thị Kim Ngân Nữ 18/02/1994 12CDS03

14 1211507976 Huỳnh Thị Tâm Ngân Nữ 15/11/1994 12CDS12

15 1211514355 Võ Thị Bảo Ngân Nữ 10/10/1994 12CDS28

16 1211512424 Trần Kim Ngân Nữ 17/07/1994 12CDS26

17 1311521773 Lê Trọng Nghĩa Nam 25/05/1995 13CDS17

18 1311517495 Trương Bé Ngọc Nữ 24/08/1995 13CDS02

19 1311517646
Nguyễn Phạm 

Phương
Ngọc Nữ 08/06/1995 13CDS02

20 1311518863 Dương ánh Ngọc Nữ 13/12/1995 13CDS07

21 1311519671 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 10/02/1995 13CDS10

22 1311521188 Trần Mai Châu Ngọc Nữ 04/11/1995 13CDS15

23 1311522752 Nguyễn Thuỵ Bảo Ngọc Nữ 08/01/1995 13CDS20

24 1311523373 Võ Thị Hoài Ngọc Nữ 27/05/1995 13CDS23

25 1211507017 Nguyễn Quốc Ngọc Nam 12/09/1991 12CDS07

26 1211512143 Phạm Thị Ngọc Nữ 12/09/1994 12CDS24

27 1311526696 Nguyễn Thị Mộng Ngọc Nữ 07/01/1995 13CDS30

28 1311519449 Trần Khôi Nguyên Nam 19/03/1995 13CDS09

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 09

Số Chữ

1 1311519005 Hoàng Thị Nguyên Nữ 18/08/1995 13CDS07

2 1311518170 Lê Thị Nguyệt Nữ 18/04/1995 13CDS04

3 1211512311 Châu Thị Minh Nguyệt Nữ 17/07/1994 12CDS25

4 1311525198 Dương Thị Nguyệt Nữ 07/05/1995 13CDS26

5 1311520253 Dương Thị Bích Nhàn Nữ 16/09/1995 13CDS12

6 1211511387 Huỳnh Ngọc Hoàn Nhân Nam 15/05/1994 12CDS23

7 1211512987 Võ Trọng Nhân Nam 01/07/1994 12CDS27

8 1311520218 Bùi Trung Nhân Nam 18/04/1995 13CDS29

9 1311523923 Võ Thị Hồng Nhãn Nữ 20/11/1995 13CDS24

10 1211506215 Ông Thanh Nhẫn Nam 22/04/1994 12CDS03

11 1311525473 Nguyễn Thị Minh Nhật Nữ 18/04/1995 13CDS27

12 1311526585 Thái Thị Kim Nhi Nữ 24/10/1995 13CDS30

13 1311517111 Cao Liên Yến Nhi Nữ 27/04/1995 13CDS01

14 1311517608 Lợi Thục Nhi Nữ 18/01/1995 13CDS02

15 1311523356 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 16/11/1995 13CDS23

16 1311524099 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 01/02/1993 13CDS10

17 1311524153 Trần Thị Thu Nhi Nữ 18/10/1995 13CDS13

18 1211507630 Trần Ngọc Tuyết Nhi Nữ 24/01/1994 12CDS11

19 2111007544
Nguyễn Thanh 

Yến
Nhi Nữ 13/07/1993 11CDS10

20 1311518581 Mai Thiên Nhi Nữ 28/10/1995 13CDS06

21 1311522755 Lê Ngọc Như Nữ 07/08/1995 13CDS21

22 1311523195 Mai Thị Như Nữ 02/08/1995 13CDS22

23 1311523288 Đặng Huỳnh Như Nữ 30/07/1995 13CDS22

24 1311524114 Quách Tuyền Như Nữ 11/06/1995 13CDS10

25 1211510134 Nguyễn Tú Như Nữ 25/06/1994 12CDS20

26 1211510174 Võ Thị Huỳnh Như Nữ 27/12/1994 12CDS20

27 1200000176 Trần Hoàng Như Nữ 24/09/1994 12CDS01

28 1311518607 Phan Thị Hồng Nhung Nữ 02/09/1995 13CDS06

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 10

Số Chữ

1 1311522064 Mai Thị Kim Nhung Nữ 06/10/1994 13CDS18

2 1311522566 Huỳnh Thị Cẩm Nhung Nữ 21/07/1995 13CDS20

3 1311523582 Võ Thị Cẩm Nhung Nữ 29/12/1995 13CDS23

4 1311521159 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 20/05/1995 13CDS15

5 1311520263 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 16/06/1994 13CDS12

6 1311521330 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 22/08/1995 13CDS16

7 1311518238 Phan Xuân Niềm Nam 20/09/1995 13CDS04

8 1311519636 Võ Thị Niềm Nữ 01/01/1995 13CDS10

9 1211509173 Nguyễn Thị Thùy Ninh Nữ 15/03/1994 12CDS17

10 1311523680 Trần Tiên Nữ Nữ 14/10/1995 13CDS24

11 1311519331 Nguyễn Tú Oanh Nữ 07/07/1995 13CDS09

12 1311521175 Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 04/10/1995 13CDS15

13 1311523938 Lương Thị Kim Oanh Nữ 28/05/1995 13CDS02

14 1211510359 Phan Kiều Oanh Nữ 21/12/1994 12CDS21

15 1311522260 Bùi Hoài Phong Nam 13/03/1995 13CDS19

16 1211511081 Nguyễn Thanh Phong Nam 16/11/1994 12CDS22

17 1211506959 Huỳnh Nguyên Phúc Nam 05/11/1994 12CDS07

18 1311520051 Phạm Đặng Hạnh Phúc Nữ 30/09/1995 13CDS11

19 1200000177 Bành Minh Phụng Nữ 31/01/1994 12CDS01

20 1311520240 Ngô Thị Mai Phương Nữ 18/06/1995 13CDS12

21 1311520374 Trịnh Thị Phương Nữ 17/11/1994 13CDS12

22 1311523354 Phạm Thị Minh Phương Nữ 01/07/1995 13CDS23

23 1311524174 Vũ Trần Thanh Phương Nữ 21/11/1995 13CDS15

24 1311525496 Nguyễn Thị Trúc Phương Nữ 19/09/1995 13CDS27

25 1211507336 Trương Mỹ Phương Nữ 23/09/1994 12CDS09

26 1311518862 Võ Thị Quý Phương Nữ 17/08/1995 13CDS07

27 1211511794 Phạm Thị Phương Nữ 08/11/1993 12CDS23

28 1311525710 Lê Thị Kim Phường Nữ 12/12/1995 13CDS28

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 11

Số Chữ

1 1311520229 Cao Thị Bích Phượng Nữ 27/02/1995 13CDS12

2 1311520526 Phan Thị Mỹ Phượng Nữ 14/12/1995 13CDS13

3 1311522751 Nguyễn Thị Phượng Nữ 02/03/1995 13CDS20

4 1311525207 Tạ Thị Bích Phượng Nữ 02/03/1995 13CDS27

5 1211509523 Nguyễn Y Phượng Nữ 15/06/1994 12CDS18

6 1311526232 Đặng Thị Phượng Nữ 11/04/1995 13CDS29

7 1311525573 Trương Thị Phú Quý Nữ 16/09/1995 13CDS27

8 2111008825 Đỗ Đức Thế Quyền Nam 18/01/1993 11CDS06

9 1311520227 Lê Thị Quỳnh Nữ 05/12/1995 13CDS12

10 1211507358 Lý Hoàng Phương Quỳnh Nữ 03/08/1994 12CDS09

11 1200000048 Nguyễn Thị Rứp Nữ 02/06/1994 12CDS01

12 1311519946 La Thị Mỹ Sang Nữ 1995 13CDS11

13 1311522336 Nguyễn Thị Thu Sang Nữ 03/08/1995 13CDS19

14 1311517034 Lưu Thị Hồng Sim Nữ 06/03/1995 13CDS01

15 1311518522 Võ Thị Sơn Nữ 13/01/1995 13CDS05

16 1311519917 Dương Hữu Sơn Nam 10/09/1995 13CDS10

17 1311521467 Nguyễn Đình Sơn Nam 01/03/1994 13CDS16

18 1311522732 Trần Quang Sơn Nam 12/10/1995 13CDS20

19 1311525906 Bùi Nữ Hồng Sương Nữ 10/12/1993 13CDS28

20 1311523616 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 06/04/1995 13CDS23

21 1211507047 Nguyễn Thị Hoài Thắm Nữ 23/04/1993 12CDS07

22 2111008113 Mai Mạnh Thắng Nam 04/11/1993 11CDS05

23 1211509886 Lê Hữu Thắng Nam 25/05/1994 12CDS19

24 1311517132 Lê Hồng Vân Thanh Nữ 27/02/1994 13CDS01

25 1311518935 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 09/11/1995 13CDS07

26 1311519013 Nguyễn Hồng Thảo Nữ 11/11/1995 13CDS07

27 1311520340 Lý Thanh Thảo Nữ 27/04/1995 13CDS12

28 1311521234 Hà Thị Thảo Nữ 04/04/1995 13CDS15

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 12

Số Chữ

1 1311522430 Nguyễn Như Thảo Nữ 15/05/1995 13CDS19

2 1311523231 Lê Thị Phương Thảo Nữ 21/04/1994 13CDS22

3 1311523425
Huỳnh Ngọc 

Thanh
Thảo Nữ 16/01/1995 13CDS23

4 1311524151 Hoàng Thị Thu Thảo Nữ 30/09/1995 13CDS13

5 1311524595 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 24/11/1995 13CDS25

6 1311526191 Lê Thị Thu Thảo Nữ 29/10/1995 13CDS29

7 1211508061 Lê Thị Thu Thảo Nữ 19/01/1994 12CDS13

8 1211508669 Nguyễn Đình Thảo Nam 28/11/1994 12CDS15

9 1211506189 Huỳnh Đan Thảo Nữ 28/07/1993 12CDS03

10 1311521203 Trần Văn Thấy Nam 12/06/1995 13CDS15

11 1311526592 Đoàn Thị Minh Thi Nữ 06/02/1995 13CDS30

12 1311523991 Nguyễn Trà Linh Thi Nữ 21/10/1995 13CDS04

13 1311523774 Nguyễn Thị Mai Thi Nữ 04/07/1993 13CDS24

14 1311517310 Nguyễn Phước Thịnh Nam 15/01/1994 13CDS01

15 1311524795 Đào Kim Thoa Nữ 01/08/1994 13CDS26

16 1311525390 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 28/11/1995 13CDS27

17 1211506697 Nguyễn Thị Vũ Thoại Nữ 15/08/1994 12CDS06

18 1311520237 Huỳnh Thị Tuyết Thu Nữ 29/09/1995 13CDS12

19 1211507002 Đặng Thị Yến Thu Nữ 28/04/1994 12CDS07

20 1311518820 Hà Ngọc Minh Thư Nữ 11/11/1995 13CDS07

21 1311520188 Hồ Thị Anh Thư Nữ 22/01/1995 13CDS11

22 1311523332 Võ Thị Anh Thư Nữ 02/12/1994 13CDS22

23 1311523679 Trần Thư Thư Nữ 14/10/1995 13CDS24

24 1311524050 Nguyễn Đỗ Anh Thư Nữ 15/03/1995 13CDS08

25 1211506896 Phan Thị Anh Thư Nữ 25/02/1994 12CDS07

26 1211507112 Bùi Minh Thư Nữ 22/06/1994 12CDS08

27 1311524240 Lê Phong Thuận Nam 20/02/1995 13CDS21

28 1311522793 Nguyễn Thị Thương Nữ 18/06/1995 13CDS21

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 13

Số Chữ

1 1311524819
Phạm Huỳnh 

Phương
Thương Nữ 06/08/1995 13CDS26

2 1311526308 Trương Thị Thương Nữ 30/09/1995 13CDS29

3 1311520447 Phạm Anh Thuy Nữ 18/05/1995 13CDS12

4 1311519683 Đỗ Thị Cẩm Thúy Nữ 20/05/1995 13CDS10

5 1311520622 Nguyễn Thị Thúy Nữ 02/02/1994 13CDS13

6 1311522049 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 19/08/1995 13CDS18

7 1311524617 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 13/10/1994 13CDS25

8 1311525145 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 01/05/1995 13CDS25

9 1211508047 Trần Thị Diễm Thúy Nữ 15/11/1994 12CDS13

10 1211511162 Nguyễn Thị Minh Thúy Nữ 26/03/1994 12CDS22

11 1311520995
Nguyễn Thị 

Phương
Thùy Nữ 27/04/1995 13CDS14

12 1311524561 Hồ Thị Thủy Nữ 26/03/1995 13CDS25

13 1311525928 Trần Thị Thu Thủy Nữ 11/09/1995 13CDS03

14 1311522921 Bùi Thị Thủy Nữ 05/06/1995 13CDS21

15 1311525862 Lê Thị Bích Thủy Nữ 03/03/1994 13CDS28

16 1211513349 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 31/05/1994 12CDS27

17 1211508874 Hà Minh Tí Nam 26/01/1994 12CDS16

18 1311520499 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 07/10/1995 13CDS13

19 1311523458
Nguyễn Hồng 

Thủy
Tiên Nữ 25/04/1995 13CDS23

20 1311517603 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên Nữ 16/01/1995 13CDS02

21 1311517008 Đoàn Văn Tiến Nam 11/08/1995 13CDS01

22 1211506319 Hoàng Văn Tiến Nam 07/05/1994 12CDS04

23 1211509220 Nguyễn Văn Tiến Nam 25/08/1994 12CDS17

24 1211507361 Phan Dương Tiển Nam 09/10/1994 12CDS09

25 1211506930 Bành Đức Toàn Nam 15/04/1988 12CDS07

26 1311517825 Lê Thị Đức Trâm Nữ 14/05/1995 13CDS03

27 1311517907 Phạm Ngọc Hồng Trâm Nữ 01/09/1995 13CDS03

28 1311518613
Nguyễn Huỳnh 

Mai
Trâm Nữ 06/04/1993 13CDS06

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 14

Số Chữ

1 1311521956 Võ Thị Bảo Trâm Nữ 01/10/1995 13CDS18

2 1311522215 Đặng Thị Bích Trâm Nữ 25/08/1995 13CDS19

3 1211506289 Đào Thị Ngọc Trâm Nữ 27/10/1994 12CDS03

4 1311522948 Tạ Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 10/10/1995 13CDS21

5 1311525844 Lê Thị Mai Huyền Trâm Nữ 22/08/1995 13CDS28

6 1311520015 Đặng Thị Mộng Trầm Nữ 20/02/1994 13CDS11

7 1311518137 Nguyễn Trần Bảo Trân Nữ 29/12/1995 13CDS04

8 1211506399 Huỳnh Ngọc Bảo Trân Nữ 03/07/1994 12CDS04

9 1311519623 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 09/02/1995 13CDS10

10 1311520398 Đỗ Thị Thùy Trang Nữ 07/10/1995 13CDS12

11 1311520681 Võ Thị Thuỳ Trang Nữ 07/11/1995 13CDS13

12 1311521107 Đinh Thùy Trang Nữ 03/09/1992 13CDS15

13 1311524047 Đỗ Thị Hoài Trang Nữ 03/11/1994 13CDS07

14 1311526224 Hoàng Thị Trang Nữ 02/09/1994 13CDS14

15 1311526408 Phan Thị Huyền Trang Nữ 23/02/1994 13CDS29

16 1211508980 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 04/12/1994 12CDS17

17 1311525719 Lê Huyền Trang Nữ 26/03/1994 13CDS28

18 1211507767 Nguyễn Quý Trang Nữ 04/04/1994 12CDS11

19 1311526678 Phan Diệp Đoan Trinh Nữ 04/04/1995 13CDS30

20 1311519588
Huỳnh Nguyễn 

Thu
Trinh Nữ 15/09/1995 13CDS09

21 1311521786 Nguyễn Thị Lệ Trinh Nữ 13/11/1995 13CDS17

22 1311519236 Nguyễn Đức Trọng Nam 08/04/1995 13CDS08

23 1211508748 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 01/11/1994 12CDS16

24 1211506141 Mai Hoàng Trung Nam 11/01/1993 12CDS03

25 1311517884 Nguyễn Nhựt Trường Nam 15/07/1994 13CDS03

26 2111008999 Trần Mai Phúc Trường Nam 01/08/1993 11CDS07

27 1311520327 Vũ Trần Phương Tú Nữ 05/04/1995 13CDS12

28 1211506927
Nguyễn Tường 

Cẩm
Tú Nữ 04/07/1994 12CDS07

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành - CĐ Dược

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 15

Số Chữ

1 1211509470 Võ Thị Cẩm Tú Nữ 07/02/1994 12CDS18

2 2111009250 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 08/06/1992 11CDS05

3 1311525665 Trần Anh Tuấn Nam 13/05/1995 13CDS27

4 1311521124 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Nữ 01/01/1995 13CDS15

5 1311520411 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 01/11/1995 13CDS12

6 1211508968 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền Nữ 29/10/1992 12CDS17

7 1311519921 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 27/04/1995 13CDS10

8 1211506736 Huỳnh Thị Diễm Tuyền Nữ 26/12/1994 12CDS06

9 1311521466 Danh Diễm Tuyết Nữ 12/06/1995 13CDS16

10 1211507922 Trần Thị Tuyết Nữ 08/05/1993 12CDS12

11 1311520809 Mai Huỳnh Khánh Uyên Nữ 18/02/1994 13CDS14

12 1311518064 Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 25/05/1995 13CDS04

13 1311519301 phạm thi thu Vân Nữ 10/03/1995 13CDS08

14 1311519452 Phạm Thị Cẩm Vân Nữ 30/09/1995 13CDS09

15 1311522683 Huỳnh Kim Vân Nữ 20/10/1995 13CDS20

16 1311523296 Hồ Ngọc Thanh Vân Nữ 17/03/1995 13CDS22

17 1311521633 Lý Thị Tường Vi Nữ 29/10/1995 13CDS17

18 1311519529 Vòng Triều Vĩ Nam 04/12/1995 13CDS09

19 1311523845 Thái Thị Tường Viên Nữ 20/12/1995 13CDS24

20 1311526081 Lê Thị Thanh Viên Nữ 19/01/1995 13CDS09

21 1311524133 Cao Thị Nam Việt Nữ 20/11/1995 13CDS11

22 1311518454 Bùi Thanh Vinh Nam 18/08/1995 13CDS05

23 1311519829 Thóng Hếnh Vũ Nam 10/10/1994 13CDS10

24 1311522745 Ngô Quang Vũ Nam 18/10/1995 13CDS20

25 1311517058 Trần Lê Tường Vy Nữ 07/11/1995 13CDS01

26 1311520854 Nguyễn Ngọc Anh Vy Nữ 16/04/1995 13CDS14

27 1311520974 Trần Thảo Vy Nữ 21/12/1995 13CDS14

28 1311521181 Dương Vũ Thúy Vy Nữ 20/04/1995 13CDS15

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)
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Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 16

Số Chữ

1 1311523520
Nguyễn Phạm 

Hoàng Mai
Vy Nữ 04/03/1995 13CDS23

2 1311526344 Lê Thị Thuỳ Vy Nữ 01/08/1995 13CDS12

3 1211508616 Hoàng Thị Vỹ Nữ 24/11/1994 12CDS15

4 2111008227 Lê Thị Xong Nữ 06/04/1993 11CDS04

5 1311526538 Lương Thị Chúc Xuân Nữ 21/07/1988 13CDS29

6 1311522298 Đặng Thị Như ý Nữ 28/02/1994 13CDS19

7 1311525910 Phạm Thị Như ý Nữ 02/02/1995 13CDS28

8 1211509242 Trần Thị Như ý Nữ 30/11/1994 12CDS17

9 1311526773 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 06/09/1995 13CDS30

10 1311526555 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ 13/05/1994 13CDS30

11 1311517650 Mai Hoàng Ngọc Yến Nữ 14/07/1995 13CDS02

12 1311518248 Huỳnh Như Ngọc Yến Nữ 31/08/1995 13CDS05

13 1311518778 Hà Vũ Yến Nữ 04/08/1995 13CDS06

14 1311519568 Lê Hoàng Yến Nữ 08/10/1995 13CDS09

15 1311520098 Phan Thị Thanh Yến Nữ 26/09/1995 13CDS11

16 1311521327 Lê Thanh Yến Nữ 20/05/1995 13CDS16

17 1311524620 Nguyễn Kim Phi Yến Nữ 07/12/1995 13CDS24

18 1211510073 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 04/04/1994 12CDS20

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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